
 

 

Nền tảng học tiếng Anh trực tuyến tương tác 
Hotline: 096 5500 306 
Website: https://ebomb.edu.vn/ 
Fanpage: https://www.facebook.com/ebomb.edu.vn/ 

 

KHOÁ ONLINE XÂY DỰNG NỀN TẢNG – NGỮ PHÁP TOEIC 8 
 

UNIT 2. TENSES 
 

I. SIMPLE TENSES 

Xét các ví dụ sau: 

I 

……………. my teeth yesterday 

brush my teeth everyday 

……………….. my teeth tomorrow 

          Verb     Time 

Các thì đơn xuất hiện trong bài thi TOEIC: 

QKĐ HTĐ TLĐ 

Ved V, Vs/es Will V 

Yesterday 

Last ……………………… 

Ago 

Every day/week/month 

Trạng từ chỉ …………….: 

always, usually, often … 

Next + từ chỉ thời gian 

From ………….. on 

 

Check-up 

Khoanh tròn đáp án đúng 

Our company ……………. the International Culture Exchange Exposition next month. 

A. attendant                                          C. attending 

B. to attend                                           D. will attend 

 Attend (V): …………………………………… 
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II. CONTINUOUS TENSES 

Xét ví dụ sau: 

I 

………. learning English At this time yesterday 

………. learning English Now 

………. be learning English At this time tomorrow 

          Verb       Time 

Các thì tiếp diễn xuất hiện trong bài thi TOEIC: 

QKTD HTTD TLTD 

Was/were + Ving Am/is/are + Ving Will be + Ving 

At this time yesterday 

At 6 p.m. yesterday 

Now 

…………………… 

At this time tomorrow 

At 6 p.m. tomorrow 

 

Check-up 

Khoanh tròn đáp án đúng 

The manufacturer …………. changes to its billing procedures now. 

A. implements               C. implemented              

B. implementing   D. is implementing 

 
 

 

 

Manufacture (N): ……………………………… 

Implement (V): ……………………………… 
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III. PERFECT TENSES 

Xét ví dụ sau: 

I have studied English for 10 years. 

HIỆN TẠI HOÀN THÀNH 

Cấu trúc: Have/has + V p2 

Dấu hiệu thời gian: 

• For + ……………… 

• Since + …………… / mệnh đề thì QKĐ 

• Over the past/last + ………………………………. 

For 

During 

 

Check-up 

Khoanh tròn đáp án đúng 

We …………. a number of changes in the way we do business since the new president came in. 

A. saw      C. have seen 

B. had seen    D. will see 

 

 
TỔNG KẾT 

 Quá khứ Hiện tại Tương lai 

Đơn Ved V, Vs/es Will + V 

Tiếp diễn Was/were + Ving Am/is/are + Ving Will be + Ving 

Do business: ……………………………………….. 
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Hoàn thành  Have/has + Vpp  

 

IV. PRACTICE 

Exercise 1: Chọn đáp án đúng 

1. The prices…………..by 20 percent during the past year. 

A. rise     

B. have risen  

C. rising      

D. to rise 

2. After the engineer…………..the system carefully, he noticed an error. 

A. to check    

B. checked  

C. checking     

D. be checked 

3. Please ……………… us of any change of address as soon as possible 

A. inform 

B. information 

C. informing 

D. informed 

 

 

 

 

 

4. All the team members have…………..the seminar tomorrow.  

A. attend    `  

Rise: ……………………………………………….. 

Check: …………………………………………….. 

Inform (of): …………………………………….. 
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B. attending   

C. attended     

D.   to attend 

 

ĐÁP ÁN UNIT 2 

1-B 2-B 3-A 4-D 

 

  


